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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v :Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiển 

Thư ký phiên họp: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Bà Trần Mai Hảo  - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

690/2023/DSST ngày 24 tháng 11 năm 2023 về “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số 87/2024/QĐST-VDS ngày 20 tháng 02 năm 2024 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự : ông PhanFBFGN– sinh năm 1957; Địa 

chỉ: số NKUHđường GVRVG, phường VGR, quậnFGR, thành phố HGTEV về việc 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với: bà Phan GKJHN GFT- sinh 

năm 1964; Địa chỉ: sVVVHVYN Yý, phường RGHY, quận GHYTH thành phố 

JHUJTHG 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phan GNG7GFGN- sinh năm 1963, 

Địa chỉ : CGFDCFD, phường HVGVDF, quận GVTRG, thành phố GRETT; Ông Phan 

IUYHNY– sinh năm 1969, Địa chỉ : DFG, phường GVERVG, quận TGEFG, thành 

phố HRYHR; Ông Phan MLKKJMUG– sinh năm 1970, Địa chỉ : 3HRH, phường 

HJRH, quận HRHYU, thành phố BH và Bà Phan ,O;KOHJUY– sinh năm 1974, Địa 

chỉ : HUIMNTJI, phường THUUMK, quận RTVY, thành phố NRYUJRJ4                                             

 (Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự, tất cả các đương sự gồm các ông 

(bà) : PhanFBFGN, Phan GNG7GFGN, Phan IUYHNY, Phan MLKKJMUG, Phan 

,O;KOHJUY– có đơn xin vắng mặt)                                

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Căn cứ đơn yêu cầu ngày 13/01/2023 (nộp đơn yêu cầu tại Tòa án vào ngày 

14/11/2023) và các lời khai trong quá trình giải quyết việc dân sự, người yêu cầu giải 

quyết việc dân sự ông PhanFBFGNtrình bày yêu cầu như sau : Cha ông tên Phan 

NHEHEGTYHU– sinh năm 1937, đã chết năm 2018 và mẹ ông tên Lê 

HYNBUYJN46RJ– sinh năm 1937, đã chết năm 1984. Cha mẹ ông có tổng cộng 06 
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(sáu) người con chung gồm có các ông (bà) sau : PhanFBFGN, Phan GNG7GFGN, 

Phan GKJHN GFT, Phan IUYHNY, Phan MLKKJMUG, Phan UYTYNY8. Trong đó, 

bà Phan GKJHN GFT- sinh năm 1964 mắc bệnh động kinh từ nhỏ và hiện nay đang 

chữa trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện quận GWETRG, thành phố TERT5YG. Nay, ông 

yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Phan GKJHN 

GFT- sinh năm 1964; Địa chỉ: sVVVHVYN Yý, phường RGHY, quận GHYTH thành 

phố JHUJTHG 

Các ông (bà) Phan GNG7GFGN, Phan IUYHNY, Phan MLKKJMUG, Phan 

,O;KOHJUYcùng có ý kiến chung thống nhất và đồng ý với ý kiến của người yêu cầu 

giải quyết việc dân sự ông PhanFBFGN. 

Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự :  

       - Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông PhanFBFGNcó đơn xin vắng mặt 

nhưng cam kết vẫn giữ nguyên ý kiến, yêu cầu đã trình bày tuyên bố bà Phan GKJHN 

GFTlà người mất năng lực hành vi dân sự và đã nộp đơn xin xét miễn giảm án phí, lệ 

phí. 

       - Các ông (bà) Phan GNG7GFGN, Phan IUYHNY, Phan MLKKJMUG, Phan 

,O;KOHJUYcùng có đơn xin vắng mặt và cam kết vẫn giữ nguyên lời trình bày. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú trình bày ý kiến chính như sau:  

 + Về tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết việc dân sự từ khi thụ lý đến thời 

điểm này là đúng quy định pháp luật về thụ lý, về thẩm quyền, thu thập chứng cứ, xác 

định tư cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, thủ tục cấp, 

tống đạt các văn bản tố tụng và thời hạn chuẩn bị mở phiên họp theo Điều 27, Điều 35, 

Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

 + Về nội dung: Căn cứ Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015 và Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 406/KLGĐ ngày 

16/01/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nên có cơ 

sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu ông PhanFBFGN. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông 

PhanFBFGNvà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đơn các ông (bà) Phan 

GNG7GFGN, Phan IUYHNY, Phan MLKKJMUG, Phan ,O;KOHJUYcùng có đơn xin 

vắng mặt và cam kết vẫn giữ nguyên lời trình bày. 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: bà Phan GKJHN GFT- sinh năm 1964 

có nơi cư trú tại quận UJURMJ, thành phố NJHH (bút lục 19-21) nên việc dân sự 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận RJUTYH, Thành phố YHTU 

theo quy định tại khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 

97, Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  
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[2] Về nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết: ông PhanFBFGNyêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự đối với bà Phan GKJHN GFT- sinh năm 1964; 

Địa chỉ: sVVVHVYN Yý, phường RGHY, quận GHYTH thành phố JHUJTHG 

-Về quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự : Căn cứ vào lời trình bày thống nhất 

của các đương sự (bút lục từ 30 đến 39); căn cứ vào các Giấy khai sinh của các ông 

(bà) PhanFBFGN, Phan GNG7GFGN, Phan GKJHN GFT, Phan IUYHNY, Phan 

MLKKJMUG, Phan ,O;KOHJUY(bút lục 11,12,13,14, 24,25) có cơ sở xác nhận ông 

Phan NHEHEGTYHU– sinh năm 1937, đã chết năm 2018 (bút lục 27) và bà Lê 

HYNBUYJN46RJ– sinh năm 1937, đã chết năm 1984 (bút lục 26) có các người con 

chung là các ông (bà) PhanFBFGN, Phan GNG7GFGN, Phan GKJHN GFT, Phan 

IUYHNY, Phan MLKKJMUG, Phan ,O;KOHJUYvà ông PhanFBFGNlà người có 

quyền yêu cầu trong việc dân sự tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự theo 

quy định Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 

2015 . 

-Xét yêu cầu việc dân sự : Căn cứ vào Kết luận giám định pháp y tâm thần theo 

trưng cầu số 406/KLGĐ ngày 16/01/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh (bút lục 52-53) xác nhận như sau : 

 “… 1.1.Về y học : 

               Đương sự bị Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng/Động kinh 

(F72/G40-ICD10) 

        1.2. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi : 

                Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…” 

Căn cứ vào Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015,  

có cơ sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông 

PhanFBFGN. 

 [3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ông 

PhanFBFGNcó Đơn yêu cầu xin được miễn tạm ứng án phí, án phí, lệ phí Tòa án (bút 

lục 03). Xét thấy đương sự thuộc trường hợp được miễn án phí, lệ phí theo Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án nên Tòa án nhân dân quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận miễn lệ phí theo quy định pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều 27, Điều 35, Điều 39, 

Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369, Điều 376, Điều 

377 và Điều 378  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Điều 19 Luật Hộ tịch năm 2014. 

Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án 

       1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của người yêu cầu giải quyết việc dân 

sự ông PhanFBFGN 
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Tuyên bố : bà Phan GKJHN GFT- sinh năm 1964; Địa chỉ: sVVVHVYN Yý, 

phường RGHY, quận GHYTH thành phố JHUJTHGlà người mất năng lực hành vi dân 

sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 

Các đương sự liên hệ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ 

hoặc người giám hộ thực hiện đăng ký giám hộ theo quy định pháp luật. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: đương sự thuộc trường hợp được miễn án phí, 

lệ phí theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định 

về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án nên Tòa án 

nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận miễn lệ phí theo quy định 

pháp luật. 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Viện kiểm sát 

nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp được quyền kháng nghị 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND quận Tân Phú;   

- Chi cục THADS quận Tân Phú; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM.HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiển 

 


